
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Khối Hạng mục
Điểm 

Reading

Điểm 

Use of 

English

Tổng 

điểm
Giải Thành tích

1 11032714 Phan Hải Yến 27/08/2011 6 HIPPO 1 30 24 54 GOLD AWARD
Được vào Vòng bán 

kết quốc tế

2 11032890 Nguyễn Tùng Lâm 07/09/2010 7 HIPPO 2 33 30 63 GOLD AWARD
Được vào Vòng bán 

kết quốc tế

3 11032856 Lưu Bách Hải 13/08/2010 7 HIPPO 2 34 28.5 62.5 GOLD AWARD
Được vào Vòng bán 

kết quốc tế

4 11032917 Nguyễn Nhật Minh 24/02/2010 7 HIPPO 2 34 27 61 GOLD AWARD
Được vào Vòng bán 

kết quốc tế

5 11032842 Nguyễn Trung Dũng 07/05/2010 7 HIPPO 2 33 24 57 SILVER AWARD
Chưa đủ điểm vào 

Vòng bán kết

KẾT QUẢ VÒNG QUỐC GIA

KỲ THI OLYMPIC TIẾNG ANH QUỐC TẾ HIPPO 2023

Đơn vị: Trường THCS Nam Từ Liêm - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Ghi chú: Gold Award: Giải Vàng ;  Silver Award: Giải Bạc ;  Bronze Award: Giải Đồng ;  Merit Award: Giải Khuyến khích



TT SBD Họ và tên Ngày sinh Khối Hạng mục
Điểm 

Reading

Điểm 

Use of 

English

Tổng 

điểm
Giải Thành tích

6 11032843 Lê Thái Dương 12/04/2010 7 HIPPO 2 33 24 57 SILVER AWARD
Chưa đủ điểm vào 

Vòng bán kết

7 11032783 Trần Ngọc Khánh An 01/06/2010 7 HIPPO 2 34 22.5 56.5 SILVER AWARD
Chưa đủ điểm vào 

Vòng bán kết

8 11032821 Bùi Mai Chi 29/04/2010 7 HIPPO 2 34 22.5 56.5 SILVER AWARD
Chưa đủ điểm vào 

Vòng bán kết

9 11032827 Nguyễn Thảo Chi 06/01/2010 7 HIPPO 2 34 22.5 56.5 SILVER AWARD
Chưa đủ điểm vào 

Vòng bán kết

10 11032855 Hoàng Gia Hải 24/08/2010 7 HIPPO 2 34 22.5 56.5 SILVER AWARD
Chưa đủ điểm vào 

Vòng bán kết

11 11032851 Thái Nam Giang 31/03/2010 7 HIPPO 2 33 22.5 55.5 SILVER AWARD
Chưa đủ điểm vào 

Vòng bán kết

12 11032879 Nguyễn Công Khôi 25/01/2010 7 HIPPO 2 33 22.5 55.5 SILVER AWARD
Chưa đủ điểm vào 

Vòng bán kết

13 11032887 Nguyễn Chí Lâm 10/03/2010 7 HIPPO 2 34 21 55 SILVER AWARD
Chưa đủ điểm vào 

Vòng bán kết

14 11032847 Trần Nguyễn Khương Duy 10/03/2010 7 HIPPO 2 32 22.5 54.5 SILVER AWARD
Chưa đủ điểm vào 

Vòng bán kết

15 11032815 Nguyễn Quang Bách 19/12/2010 7 HIPPO 2 33 21 54 SILVER AWARD
Chưa đủ điểm vào 

Vòng bán kết

16 11032872 Lưu Minh Khánh 07/02/2010 7 HIPPO 2 34 19.5 53.5 SILVER AWARD
Chưa đủ điểm vào 

Vòng bán kết

17 11032904 Nguyễn Trần Phương Linh 16/01/2010 7 HIPPO 2 32 21 53 SILVER AWARD
Chưa đủ điểm vào 

Vòng bán kết

18 11032782 Trần Hải An 25/03/2010 7 HIPPO 2 33 19.5 52.5 SILVER AWARD
Chưa đủ điểm vào 

Vòng bán kết

19 11032972 Phùng Thiên Trang 29/06/2010 7 HIPPO 2 32 16.5 48.5 BRONZE AWARD
Chưa đủ điểm vào 

Vòng bán kết



TT SBD Họ và tên Ngày sinh Khối Hạng mục
Điểm 
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Điểm 

Use of 

English

Tổng 

điểm
Giải Thành tích

20 11032839 Trương Minh Đức 26/11/2010 7 HIPPO 2 33 15 48 BRONZE AWARD
Chưa đủ điểm vào 

Vòng bán kết

21 11032794 Nguyễn Ngọc Tuyết Anh 16/01/2010 7 HIPPO 2 30 15 45 BRONZE AWARD
Chưa đủ điểm vào 

Vòng bán kết

22 11032813 Nguyễn Bảo Châu B 02/11/2010 7 HIPPO 2 0 0 0 Vắng thi

23 11032819 Nguyễn Bảo Châu A 23/05/2010 7 HIPPO 2 0 0 0 Vắng thi

24 11033009 Mai Diệu Linh 25/09/2009 7 HIPPO 3 32 25.5 57.5 SILVER AWARD
Chưa đủ điểm vào 

Vòng bán kết

25 11033010 Nguyễn Hà Linh 27/09/2009 7 HIPPO 3 32 21 53 BRONZE AWARD
Chưa đủ điểm vào 

Vòng bán kết

26 11033006 Nguyễn Hoàng Bách 29/11/2009 7 HIPPO 3 33 16.5 49.5 BRONZE AWARD
Chưa đủ điểm vào 

Vòng bán kết


